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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/8/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6022
	Trần Thị Thành
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	6034
	Trần Thị Hồng
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3 
	6036
	Nguyễn Thị Ba
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	6041
	Lê Thị Thủy
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	6042
	Nguyễn Văn Thắng
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	6054
	Hoàng Thảo Nhi
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	6061
	Nguyễn Hữu Bằng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	6070
	Nguyễn Thị Hương Trà
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	6075
	Dương Văn Khoa
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	6080
	Trần Thị Lý
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	6093
	Dương Thị Huyền Trang
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	6094
	Hoàng Văn Luận
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	6095
	Hoàng Minh Lợi
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	6156
	Nguyễn thị Hồng Miên
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	6163
	Dương Văn Nam
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	6197
	Lê Tư Sang
	Thanh Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình

	17 
	6214
	Nguyễn Hồng Tố Trinh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	6247
	Nguyễn Văn Hương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	6257
	Lê Ngọc Ninh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	6259
	Trần Thành Tâm
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	6260
	Nguyễn Duy Khánh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	6262
	Nguyễn Văn Đức
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	6264
	Nguyễn Ngọc Thành
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	6269
	Lê Thị Hải Vân
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	6270
	Hoàng Lý Hùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	6274
	Phạm Văn Hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	6275
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	6276
	Nguyễn Đức Chiến
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	6281
	Dương Thị Thùy Linh
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30 
	6283
	Đặng Phi Hùng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31 
	6284
	Phạm Duy An
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	32 
	6285
	Bùi Thường Tính
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	6287
	Trương Thị Trang
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	6288
	Nguyễn Thị Tuyết
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	6289
	Cao Lâm Sỷ
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	6290
	Phạm Hải Dương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37 
	6292
	Phạm Thị Thảo
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	6293
	Phạm Văn Dũng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	39 
	6331
	Nguyễn Đức Thắng
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình


